
 

Trang 1 

 

Đề Thi môn Chuyên ngành Thuế - Đề thi 
Trắc nghiệm 

Hãy chọn câu trả lời duy nhất đúng trong các phương án sau (bằng cách khoanh vào chữ 

cái đánh số thứ tự của phương pháp được chọn) 

 

1. Các khoản thu nào dưới đây do cơ quan thuế thực hiên: 

a) Thu từ thuế GTGT 

b) Thu từ thuế thu nhập doanh nghiệp 

c) Cả hai khoản thu trên 

 

2. Phương pháp tính thuế GTGT: 

a) phương pháp tính trực tiếp trên GTGT 

b) Phương pháp khấu trừ 

c) Cả hai phương pháp trên 

 

3. Giá tính thuế GTGT được xác định bằng 

a) Đồng Việt Nam hoặc đồng Đô la Mỹ 

b) Đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ tự do chuyển đổi 

c) Đồng Việt Nam 

 

4. Cơ sở kinh doanh đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ phải kê khai thuế giá trị gia 

tăng 

a) theo tuần  

b) theo tháng 

c) theo quý 

 

5. Thuế GTGT là thuế tính trên: 

a) Thu nhập của doanh nghiệp 

b) Giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ 

c) Giá trị của hàng hóa bán ra 

 

6. Căn cứ tính thuế GTGT là: 

a) Giá tính thuế và thuế suất 

b) Giá trị vật tư mua vào phục vụ sản xuất 

c) Chi phí vận tải vật tư nguyên liệu phục vụ sản xuất 

 

7. Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế khi chấm dứt hoạt động 

được hoàn thuế GTGT trong trường hợp: 

a) Có số thuế GTGT nộp thừa  

b) Có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết 

c) Cả hai trường hợp trên 

 

8. Số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng 
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a) Bằng giá trị của hàng hóa, dịch vụ bán ra nhân với thuế suất 

b) Bằng số thuế Giá trị gia tăng đầu ra trừ đi số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ 

c) Bằng giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ bán ra nhân với thuế suất thuế giá trị gia tăng 

 

9. Thuế giá trị gia tăng được khai quyết toán thuế năm trong trường hợp 

a) Tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp 

b) Tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ 

c) Tính thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất nhập khẩu 

 

10. Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 

a) Là cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ 

b) Là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập chịu thuế theo quy định 

c) Cả hai đối tượng trên 

 

11. Thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm: 

a) Thu nhập từ hoạt động sản xuất hàng hóa của doanh nghiệp 

b) Thu nhập từ hoạt động kinh doanh dịch vụ của doanh nghiệp 

c) Cả hai trường hợp trên 

 

12. Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế được tính bằng: 

a) Thu nhập tính thuế nhân với thuế suất 

b) Tiền lương nhân với thuế suất 

c) Chi phí nhân với thuế suất 

 

13. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam nộp thuế thu nhập doanh 

nghiệp đối với: 

a) Thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam 

b) Thu nhập chịu thuế phát sinh ngoài Việt Nam 

c) Cả hai phương án trên 

 

14. Điều kiện để chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp: 

a) Liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp 

b) Có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật 

c) Có đủ 2 điều kiện nêu trên 

 

15. Doanh nghiệp có lỗ được chuyển sang năm sau thì số lỗ này được trừ vào: 

a) Chi phí sản xuất 

b) Thu nhập chiu thuế 

c) Cả hai trường hợp trên 

 

16. Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp: 

a) Thuộc dối tượng được ưu đãi theo quy định của pháp luật 

b) Thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ và nộp thuế theo kê khai 

c) Cả hai trường hợp trên 
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17. Khoản tài trợ nào dưới đây được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp: 

a) Khoản tài trợ cho các giải bóng đá 

b) Khoản tài trợ cho hoạt động xuất bản 

c) Khoản tài trợ cho giáo dục, y tế, khắc phục hậu quả thiên tai và làm nhà tình nghĩa cho người 

nghèo 

 

18. Thuế thu nhập cá nhân là thuế đánh vào: 

a) Thu nhập của cá nhân 

b) Thu nhập của doanh nghiệp tổ chức kinh tế 

c) Thu nhập của các đơn vị sự nghiệp 

 

19. Khoản thu nhập nào dưới đây là thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lượng tiền công cá nhân cư 

trú  

a) Thu nhập từ tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn với tiền lượng làm 

việc ban ngày, làm trong giờ theo quy định của pháp luật 

b) Thu nhập từ tiền lương hưu do Bảo hiểm xã hội chi trả 

c) Tiền thù lao dưới các hình thức 

 

20. Người phụ thuộc (là người mà đối tượng nộp thuế TNCN có trách nhiệm nuôi dưỡng được 

tính giảm trừ gia của các nhân cư trú) gồm: 

a) Con chưa thành niên, con bị tàn tật, không có khả năng lao động 

b) Con thành niên nhưng chưa lập gia đình có thu nhập bình quân 1.000.000 đồng/người/tháng 

mà người nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng. 

c) Bố mẹ hết tuổi lao động có thu nhập bình quân 1.000.000 đồng/người/tháng. 

 

21 Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế của cá nhân cư trú trước khi tính 

thuế TNCN đối với thu nhập từ: 

a) Thu nhập từ kinh doanh 

b) Thu nhập từ trúng thưởng xổ số 

c) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn 

 

22. Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tại: 

a) Bộ Tài chính 

b) Tổng cục Thuế 

c) Cơ quan thuế quản lý trực tiếp 

 


